ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn: GDCD - Lớp: 12
Thời gian làm bài: 50 phút 
Câu 1: Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân B vì lý do anh này đã hơn 35 tuổi. Công ty A đã vi phạm
    A. hình sự.                     B. hình chính.                   C. dân sự.                          D. kỉ luật.
Câu 2: Việc Nhà nước ưu tiên cộng điểm tuyển sinh đại học cho người dân tộc thiểu số là thể hiện quyền
    A. bình đẳng về cơ hội học tập của các dân tộc.        
    B. bình đẳng về đại đoàn kết dân tộc.
    C. bình đẳng về văn hóa giữa các dân tộc.      
    D. bình đẳng về phát triển tài năng giữa các dân tộc.
Câu 3: Hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm
    A. dân sự.                      B. hành chính.                  C. kỉ luật.                           D. hình sự.
Câu 4: Trên đường về quê thì xe máy SH của chị X bị chết máy. Thấy anh S đi qua chị đã nhờ anh sửa xe cho mình. Sau một hồi sửa chữa, S ngồi lên yên khởi động xe và phóng đi mất. Chị X hô mọi người giữ lại nhưng không được. S đã gửi xe ở nhà anh N, kể lại câu chuyện và dặn N không tiết lộ nguồn gốc của xe. Sau đó, anh S làm giấy tờ xe giả để bán cho bà V được 40 triệu đồng và chia cho anh N 10 triệu đồng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
    A. Anh N, anh S và chị X.                                      B. Anh S, chị X và bà V.
    C. Anh S và anh N.                                                  D. Anh N và bà V.
Câu 5: Ông S là Giám đốc công ty L tự ý lấy xe công vụ của cơ quan đi lễ chùa. Khi đang lưu thông trên đường thì xe của ông va chạm với xe chở hoa của bà M đang dừng khi có đèn đỏ. Kiểm tra thấy xe ô tô bị xây sát, ông S đã lớn tiếng quát tháo, xô đổ xe của bà M làm vỡ yếm và gương xe. Thấy vậy, anh G và anh D là bảo vệ ngân hàng gần đó chạy ra xem. Quá bức xúc về hành vi của ông S, anh G đã cầm gạch đập vỡ kính xe ô tô của ông S. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
    A. Ông S và anh G.                                                  B. Ông S, anh G và anh D.
    C. Ông S và bà M.                                                    D. Ông S, bà M và anh G.
Câu 6: Mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Khẳng định này thể hiện công dân bình đẳng về
    A. trách nhiệm của mình.                                       B. trách nhiệm Nhà nước.
    C. quyền và nghĩa vụ.                                             D. trách nhiệm pháp lí.
Câu 7: Đồng bào của mỗi tôn giáo là
    A. một bộ phận không thể tách rời của toàn dân tộc Việt Nam.
    B. một bộ phận người sống riêng lẻ, độc lập.
    C. một bộ phận người cần áp dụng các chính sách hỗ trợ đặc biệt.
    D. tập hợp những người được ưu tiên về các hoạt động văn hóa.
Câu 8: Cảnh sát giao thông xử lý việc B đi xe máy ngược chiều là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
    A. Tính quy phạm phổ biến.                               B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
    C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                  D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 9: Nhận định nào sau đây thể hiện tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật?
    A. Phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe.
    B. Không cứu giúp người khác khi họ gặp nạn là vi phạm pháp luật.
    C. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
    D. Người tham gia giao thông không được chở quá hai người.
Câu 10: Người sử dụng lao động ưu tiên đối với người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, điều này thể hiện bình đẳng trong
    A. thực hiện quyền lao động.                                 B. giao dịch hợp đồng lao động.
    C. lao động nam và lao động nữ.                           D. việc sử dụng người lao động.
Câu 11: Các đồng chí cảnh sát giao thông xử lý các hành vi vi phạm giao thông khi tham gia giao thông. Trong trường hợp này pháp luật thể hiện vai trò là
    A. phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.
    B. cách để thể hiện quyền lực của giai cấp cầm quyền.
    C. công cụ để bảo vệ quyền lợi của gia cấp cầm quyền.
    D. Phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 12: D kinh doanh vật liệu xây dựng đã thuê L (14 tuổi) giao hàng. Có lần L giao hàng chậm, D đã đánh L trọng thương (pháp y giám định tỉ lệ thương tật là 20%). Hành vi của D là vi phạm
    A. dân sự.                      B. hành chính.                  C. kỉ luật.                           D. hình sự.
Câu 13: Nhà nước có nhiều chính sách ưu tiên khuyến khích con em đồng bào và các vùng khó khăn để có điều kiện học tập tốt hơn. Đây là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
    A. văn hóa.                    B. kinh tế.                          C. chính trị.                       D. giáo dục.
Câu 14: Chị M điều khiển xe máy, tự giác dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ. Trong trường hợp này chị M đang
    A. sử dụng pháp luật.                                              B. áp dụng pháp luật.
    C. tuân thủ pháp luật.                                             D. thi hành pháp luật.
Câu 15: Công dân nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Khẳng định này thể hiện
    A. nghĩa vụ của công dân.                                      B. quyền của công dân.
    C. trách nhiệm của công dân.                                D. quyền và nghĩa vụ của công dân.
Câu 16: Chị Q gửi đơn khiếu nại lên UBND xã D về quyết định thu hồi đất của Chủ tịch xã. Chị Q đã
    A. sử dụng pháp luật.                                              B. áp dụng pháp luật.
    C. tuân thủ pháp luật.                                             D. thi hành pháp luật.
Câu 17: Nhờ luật sư tư vấn nên việc khiếu nại về việc bồi thường đất của gia đình ông S đã được giải quyết. Trường hợp này pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ
    A. nghĩa vụ và lợi ích của mình.                                    B. quyền và trách nhiệm của mình.
    C. quyền và nghĩa vụ của mình.                         D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 18: Tập hợp những người cùng tin theo một hệ thống giáo lí, giáo luật, lễ nghi và tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận, được gọi là gì?
    A. Tổ chức tôn giáo.                                                B. Ban trị sự tôn giáo.
    C. Cơ sở tôn giáo.                                                    D. Trụ sở tôn giáo.
Câu 19: Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là
    A. bình đẳng trước pháp luật.                                B. bình đẳng về trách nhiệm.
    C. bình đẳng về nghĩa vụ.                                      D. bình đẳng về quyền.
Câu 20: Ông H đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng thấy mặt bằng rộng nên ông H làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh thêm dịch vụ vui chơi giải trí. Ông H đã sử dụng quyền nào sau đây?
    A. Quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
    B. Quyền được khuyến phát triển trong kinh doanh.
    C. Quyền chủ động mở rộng quy mô.
    D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
Câu 21: Pháp luật là quy tắc xử sự chung áp dụng nhiều lần, nhiều nơi. Điều này thể hiện tính
    A. chặt chẽ về mặt hình thức.                                B. quyền lực, bắt buộc chung.
    C. quy phạm phổ biến.                                           D. chặt chẽ về mặt nội dung.
Câu 22:  Nhà nước sử dụng các công cụ chủ yếu nào để khuyến khích các hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ?
    A. Môi trường đầu tư.                                              B. Lãi suất ngân hàng.
    C. Chính sách thuế.                                                 D. Chính sách việc làm.
Câu 23: Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thể hiện thông qua
    A. việc sử dụng lao động.                                       B. hợp đồng lao động.
    C. quyền được lao động.                                        D. thỏa thuận lao động.
Câu 24: Khẳng định nào sau đây đúng với nội dung quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?
    A. Công dân đều được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mình.
    B. Công dân được hưởng quyền tùy thuộc vào nhu cầu của mình.
    C. Công dân có quyền và nghĩa vụ theo ý muốn của mình.
    D. Công dân bình đẳng về quyền nhưng không bình đẳng về nghĩa vụ.
Câu 25: Anh Y nhặt được một cặp tài liệu của ông M, trong cặp tài liệu có giấy tờ liên quan đến bí mật công nghệ mà công ty ông M đang nghiên cứu. Biết được điều này, anh Y đã bàn với anh X nhắn tin yêu cầu ông M phải đưa cho hai anh hai trăm triệu đồng để lấy lại chiếc cặp và giấy tờ. Lo sợ sẽ bị mất bí mật công nghệ, mà ông M lại đang bận đi công tác xa nên đã chuyển tiền nhờ nhân viên là T đến gặp anh Y và anh X. Tuy nhiên nhân viên T đã không đến gặp anh Y và anh X mà đã chiếm đoạt số tiền trên. Những ai dưới dây phải chịu trách nhiệm pháp lý?
    A. Anh Y, anh X và ông M.                                    B. Ông M, anh Y, anh X và anh T.
    C. Anh Y, anh T và ông M.                                    D. Anh Y, anh X và anh T.
Câu 26: A chở 2 bạn cùng lớp và chạy trên vỉa hè bị cảnh sát giao thông phạt. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã
    A. áp dụng pháp luật.                                              B. sử dụng pháp luật.
    C. thi hành pháp luật.                                             D. tuân thủ pháp luật.
Câu 27: Chị M bán trái cây tại chợ, hàng tháng chị M đều nộp thuế. Việc làm của chị M thuộc nội dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh?
    A. Bình đẳng về quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
    B. Bình đẳng về quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
    C. Bình đẳng về quyền lựa chọn hình thức kinh doanh.
    D. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh.
Câu 28: Nội dung nào dưới đây biểu hiện các dân tộc bình đẳng trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục?
    A. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình.
    B. Ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho tất cả các vùng.
    C. Tham gia thảo luận, góp ý các vần đề chung của cả nước.
    D. Thực hiện chính sách tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
Câu 29: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là
    A. sự tương đồng văn hóa.                                      B. phát triển kinh tế .
    C. bình đẳng giữa các dân tộc.                              D. tương trợ lẫn nhau .
Câu 30: Công an bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền. Thu giữ trên chiếu bạc 1,5 triệu đồng và tạm giữ trên người mỗi đối tượng 1 triệu đồng. Trong đó có A, B, C là công nhân, còn Q là cán bộ. Trong trường hợp này 4 người sẽ bị xử lí như thế nào?
    A. Q chịu mức phạt giống như A, B, C. B. Q chịu  mức phạt cao hơn A, B, C.
    C. Q chịu mức phạt thấp hơn A, B, C.               D. Q không bị xử phạt vì Q là cán bộ.
Câu 31: Mục đích quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh là?
    A. Tiêu thụ sản phẩm.                                             B. Tạo ra lợi nhuận.
    C. Giảm giá thành.                                                   D. Nâng cao chất lượng.
Câu 32: Bức tường nhà chị A bị hư hỏng nặng do anh B (hàng xóm) xây nhà mới. Sau khi được trao đổi về trách nhiệm của người xây dựng công trình theo quy định của pháp luật, anh B đã cho xây dựng lại bức tường nhà chị A. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là phương tiện để
    A. bảo vệ các quyền tự do theo ý muốn của công dân.
    B. Nhà nước phát huy uy quyền của mình.
    C. Nhà nước quản lí xã hội.
    D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Câu 33: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về
    A. trách nhiệm pháp lí.                                           B. lợi ích và trách nhiệm.
    C. quyền và nghĩa vụ.                                             D. trách nhiệm pháp luật.
Câu 34: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là từ
    A. từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.                         B. từ 18 tuổi trở lên.
    C. từ đủ 18 tuổi trở lên.                                          D. từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Câu 35: Công dân có tôn giáo hoặc không có tôn giáo, cũng như công dân có tôn giáo khác nhau phải
    A. đùm bọc lẫn nhau.                                              B. yêu thương lẫn nhau.
    C. bảo vệ lẫn nhau.                                                 D. tôn trọng lẫn nhau.
Câu 36: Do không dừng lại kịp khi điều khiển xe gắn máy nên anh K đã va chạm vào ông L đang chở cháu bằng xe đạp điện đi ngược đường một chiều khiến hai ông cháu bị ngã. Anh X là người bán vé số gần đấy thấy anh K không xin lỗi ông L mà còn lớn tiếng quát tháo, liền lao vào đánh anh K bị thương. Hai chị H, P đi qua liền dừng lại để can ngăn hai người nhưng không được nên đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến xử lí. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?
    A. Anh X, chị H và chị P.                                       B. Anh K và anh X.
    C. Anh K và ông L, X                                            D. Ông L và anh X.
Câu 37: P và Q là bạn thân thời đi học, sau mất chục năm không gặp, bây giờ vô tình mới gặp lại. P kéo Q vào quán vừa uống rượu, vừa hàn huyên. Q không uống được rượu nhưng vì P ép quá, nể bạn, Q cố uống vài chén cho P vui lòng. Lúc đứng dậy ra về, Q thấy đầu choáng váng, đi được vài bước, Q xô vào một chiếc bàn trong quán, làm đổ nồi lẩu đang sôi vào hai vị khách đang ngồi ăn khiến họ bị bỏng nặng. Trong trường hợp này ai phải chịu trách nhiệm dân sự?
    A. Chỉ một mình P.                                                  B. Q và chủ quán rượu.
    C. P và Q                                                               D. Chỉ một mình Q.
Câu 38: Mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật là nội dung của khái niệm nào?
    A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.                     B. Bình đẳng trước pháp luật.
    C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.                   D. Bình đẳng về quyền con người.
Câu 39: Dân tộc được hiểu là
    A. một tổ chức người có chung tập quán.            B. cộng đồng người cùng sống với nhau.
    C. tất cả mọi người sống trong một quốc gia.      D. một bộ phận dân cư của một quốc gia.
Câu 40: Chị H kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm nhưng không đăng ký kinh doanh. Chị thuê em T (14 tuổi) con nhà hàng xóm đi giao hàng và trả lương tương đối cao. Trong trường hợp này, chị H đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào?
    A. Lao động và dân sự.                                           B. Kinh doanh và lao động.
    C. Dân sự và hành chính.                                       D. Kinh doanh và dân sự.
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